TOA AN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
THANH PHO HO CHI MINH Déc 14p — Tu do — Hanh phic

Baén an sb: 258/2025/HS-ST
Ngay: 22-5-2025

NHAN DANH
NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

TOA AN NHAN DAN THANH PHO HO CHI MINH

- Thanh phan Hpi dong xét xir so thim gém co:

Thdam phan - Chii toa phién toa: Ong Ngb Ngoc Thang

Cdc Hpi tham nhdn dan:

1. Ong Nguyén Ngoc Hoa

2. Ong Tran Hitu Nghia

- Thw ky phién toa: Ba bang Thi My Phuong - Thu ky Toa an nhan dan
Thanh ph H6 Chi Minh.

- Pai di¢n Vign kiém sdt nhin din Thanh phé Hé Chi Minh tham gia
phién toa: Kiém sat vien Lé Hoang Di Linh va Kiém sat vién Bui Thi Huong
Liéu.

Trong ngay 22 thang 5 nam 2025 tai tru s¢ Toa 4n nhan dan Thanh phd HO
Chi Minh xét xtr so tham cong khai vu an hinh sy thuy ly so6: 321/2025/HSST
ngay 18 thang 4 nam 2025 theo Quyét dinh dua vu 4n ra xét xu sO:
2328/2025/QDbXXST-HS ngay 05 thang 5 ndm 2025 do61 voi:

- Cac bi cao:

1. Nguyén Viét V, gidi tinh: Nam; sinh ngay 13/3/1995 tai Nghé An; Noi
dang ky hd khau thuong trd: Xom B, xa N, huyén N, tinh Ngh¢ An; Nghé
nghiép: Khong; Qudc tich: Viét Nam; Dan toc: Kinh; Ton gido: khong; Trinh do
vin héa: 9/12; Con dng Nguyén Viét B va con ba Hoang Thi H; Hoan canh gia
dinh: bi cdo c6 v, c6 03 nguoi con (con 16n nhat sinh nam 2014, con nho nhat
sinh ngay 21/10/2024); Tién an, tién su: khong;

* Nhan than:

- Ngay 24/8/2015, Toa an nhan dan thi xa Di An, tinh Binh Duong tuyén
phat 01 nam 03 thang tu vé to1 “Trdm cap tai san”. Chap hanh xong hinh phat tu
ngay 02/6/2016, theo Gidy ching nhan chap hanh xong hinh phat tu so
265/GCN. Két qua x&c minh thi hanh an dan sy doi v6i phan an phi so tham,
Chi cuc Thi hanh 4n déan su thanh pho Di An, tinh Binh Duong chua thu 1y thi
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hanh d6i voi ban an néu trén. Két qua ghi 10i khai Nguyén Viét V, V khai da thi
hanh xong (nhung khong gilt bién lai) nén trong qua trinh thi hanh an phat tu, V
duoc xem xét giam nhe mot phan hinh phat.

- Ngay 05/6/2019, Toa an nhan dan thanh phd Thi Pac, Thanh phé Ho
Chi Minh tuyén phat 01 (m6t) nam ti nhung cho huéng an treo vé toi “Tiéu thu
tai sdn do nguoi khac pham td1 ma c6” (theo Ban an 141//2029/HSST ngay
05/6/2019). Qua x4c minh, bi co da thi hanh xong an phi hinh su so tham.

- Ngay 12/11/2019, Toa an nhan déan thi xa Di An, tinh Binh Duong tuyén
phat 01 nim 6 thang ti vé toi “Trom cap tai san” va “Tiéu thy tai san do nguoi
khac pham toi ma c6”, tong hop hinh phat Ban an sé 141/2019/HSST ngay
05/6/2019 budc Nguyén Viét V chap hanh hinh phat chung cta 02 ban an 1a 02
nim 06 thang tu. Chip hanh xong hinh phat ti ngay 01/12/2021 theo Gidy
ching nhan chap hanh xong hinh phat tii s6 1630/GCN. Qua x4c minh, bi cédo
da thi hanh xong an phi hinh su so thim.

Bi cdo bi bat tam giit, tam giam tir ngdy 25/10/2024 (c6 mat).

2. To Hiru D1, gidi tinh: Nam; sinh ngay 03/02/1990 tai Nghé An; Noi
dang ky ho khau thuong tra: 158/35/2/11 To H dudng V, khu phd B, phuong T,
thanh pho D, tinh Binh Duong; Chd & trude khi bi bat: 35/15 khu pho b,
phuong T, thanh pho D, tinh Binh Duong; Nghé nghiép: Khong; Qudc tich:
Viét Nam; Dan tdc: Kinh; Ton gido: khong; Trinh d§ van hoa: 9/12; Con 6ng
T6 Hitu T va con ba Nguyén Thi S; Hoan canh gia dinh: bi cdo c6 vg, c6 02
nguoi con (sinh nam 2019 va nam 2022); Tién su: khong;

* Tién dn:

Ngay 14/01/2013, bi cao bi Toa &n nhan dan thanh phé Bién Hoa, tinh
Pong Nai tuyén an 01 nam 08 thang tu vé td1 “TrOm cdp tai san” (theo Ban an
s0 14/HSST). bén ngay 25/2/2014, bi cao chap hanh xong hinh phat tu. Qua xac
minh, T6 Hitu D1 chua boi thuong cho bi hai Cao Thanh H1 s6 tién 17.935.500
dong.

* Nhan than: Ngay 30/11/2010, bi cdo bi Toa an nhan dan huyén Yén
Thanh, tinh Nghé An tuyén an 09 thang ti giam vé toi “Trom cap tai san”. Pén
ngay 10/06/2011, bi cdo chap hanh xong hinh phat tu.

Bi cdo bi bat tam giit, tam giam tir ngdy 25/10/2024 (c6 mit).

- Cac bi hai:

1. C)ng Nguyén Tuén T1, sinh ndm 2000; HKTT: thon D5, xa N5, huyén
TS, tinh Quang Ngii; Chd : S6 11 Puong s6 15, phuong H5, thanh phd T3,
Thanh phd H6 Chi Minh (vang mit).



2. Ong Tran V& Nhut S1, sinh nam 2001; HKTT: khu phd T4, phuong
H4, thi xd H, tinh Binh Pinh; Chd ¢: Phuong E, quan G, Thanh phé H6 Chi
Minh (c6 mat).

3. Ba Vo Thi Diém M, sinh nim 2006; HKTT: ép K, xa C, huyén D, tinh
Tay Ninh; Chd ¢: Phuong E, quan G, Thanh phd HO Chi Minh (c6 mat).

4. Ba Tran Thuy D, sinh ndm 2005; HKTT: 31 T, phuong L, thanh phé
Q, tinh Binh Pinh; Chd ¢: Phuong H, Quan D5, Thanh phd Hd Chi Minh (vang
mat).

5. C)ng Lé Anh K, sinh nam 2003; HKTT: 166/5 K6, phuong B6, thanh
phd T6, Thanh phé HO Chi Minh; Chd ¢: phudng D, thanh phé D, tinh Binh
Duong (c6 mat).

6. Ong L& Bao L1, sinh nam 1998; HKTT: xa P, huyén P, tinh An Giang;
Chd 0: 4 X, Phuong B9, quan B8, Thanh phé Hd Chi Minh (c6 mat).

- Ngueoi ¢6 quyén loi, nghia vu lién quan:

1. C)ng Lé Hiru B2, sinh nam 1987; HKTT: x6m L, xa L, huyén D, tinh
Nghé An; Chd &: nha tro s6 E, duong E1, phuong E2, thanh pho D9, tinh Binh
Duong (ving mit).

2. Ong Nguyén Vinh L2, sinh nim 1988; HKTT: xa P, huyén T, tinh
Nghé An (vang mat).

3. Ba Ta Thi H2, sinh ndm 2002; HKTT: X6m A, xa D, huyén D, tinh
Nghé An; Chd &: D B, Phudng A, quan B8, Thanh phé H6 Chi Minh (ving
mat).

4, Ong L€ Van T2, sinh nam 1972; HKTT: Phuong A, Quan E, Thanh
pho H6 Chi Minh; Chd &: 6 B, Phuong A, quan B8, Thanh pho H6 Chi Minh
(vang mat).

5. Ba Tran Thi CAm D1, sinh nim 1988; HKTT: phuong L10, thanh phd
D9, tinh Binh Duong (vang mat).

6. Ba Nguyén Ngoc M1, sinh nam 2000; HKTT: xa N, huyén N, tinh
Nghé An (vang mat).

NOI DUNG VU AN:

Theo cac tai li€u co6 trong ho so vu an va dién bién tai phién toa, ndi1 dung
vu an dugc tom tat nhu sau:

Nguyén Viét V va Té Hiru P1 c6 mdi quan hé quen biét, do can tién tiéu
xal ¢4 nhan nén V va B1 ban bac vdi nhau di dén cac phong tro c6 nhi€u xe
may va chu tai san so ho trong viéc quan ly dé lay trom xe dé€ ban lay tién tiéu
xai. V 1a ngudi chuan bi phuong tién cho P1 di trom, khi dén noi thi V s€ ding
ngoai canh gidi, con P1 1a nguoi truc tiép ti€p can va dung doan bé khoa dé
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trom cap xe. Sau khi trom duogc thi V s€ 1a nguoi lién hé ban xe trom dugc va so
tién ban duoc s€ chia déu cho V, 1.

Trong khoang thoi gian tir thang giita thang 9 dén giita thang 10/2024, ca
V va P1 da thuc hién 06 (sau) vu trom cép tai san trén dia ban Thanh phé Ho
Chi Minh, cu thé nhu sau:

-Vu thu’ 1: Ngay 16/9/2024, T6 Hiru P1 goi dién thoai ri Nguyén Viét V
di trom cip tai san thi V dong y. Vao khoang 17 glo 30 phut cung ngay
16/9/2024, V diéu khién xe may hiéu Jupiter mau xam, gan bién s6 gia 61Gl-
XXX dén dau hém C khu phd B, phuong T, thanh phd D, tinh Binh Duong dén
P1 va chd P1 qua nhiéu tuyén duong tim kiém xe may dé trom, khi dén nha tro
s6 I Puong s6 D, Khu phé B, phuong H, thanh phd T6, Thanh phé Ho Chi
Minh, thiy cira nha tro md, V ding ngoai canh gidi, con D1 vao trong ldy trom
xe may hi¢u Honda Future Fi 125, mau xanh den, bién sd 76E1-XX cua anh
Nguyén Tuan T1 (sinh nim 2000; noi cu tra: 9 Puong s6 D, khu phd B, phuong
H, thanh phé T6, Thanh phé Ho Chi Minh), r0i ca hai tau thoat. V goi dién thoai
cho d6i tugng N (khong rd nhan thén, lai lich) qua sd dién thoai 0368.207.206
dé thoa thuan ban xe vira trém dugc véi gid 5.000.000 déng. V, D1 da giao xe
cho ngudi phu nir do ddi twong N ctr dén tai dau duong sd F, giao Q, phuong H,
thanh phd Té va nhan 5.000.000 dong (V va D1 chia nhau mdi ngudi duogc
hudng 2.500.000 dong).

Xac minh xe mét trom bién s6 76E1-XX 1a xe hiéu Honda Future Fi 125
mau xanh den, c6 sb may JCI90E0524032, sb khung RLHIC7659PY 174118, do
anh Nguyén Tuan T1 1a cha so hiru. Két lugn dinh gid tai san s6 66-KV3/KL-
HDPDGTS ngay 31/10/2024 ciia Héi dong dinh gid tai san trong t6 tung hinh suw
thuoc thanh phé T két ludn: xe mé t6 hiéu Honda Future Fi 125 mau xanh den,
bién so 76E1-727.35, tri gid 22.167.000 dong (but luc sb 459).

Phuong tién céc bi can st dung dé di trom cdp 13 xe mé to hiéu Yamaha
Jupiter mau xam, V mugn cta L& Hiru B2 (sinh nam 1987; thuong tri tai xém
L, xa L, huyén D, tinh Nghé An), khi di trom cép, A% gén bién s6 61G1-XXX
(bién s6 that 12 89F1- YY). Két qua xac minh xe mo t6 89F1- YY do anh Pham
Vian V1 dung tén thay 6ng Pham Dinh V2, 6ng V2 da ban xe trén cho ctra hang
Xe gan mdy tai thanh phd D, Binh Duong. Lé Hitu P2 mua lai tir ctra hang xe
may Thanh P véi gia 20.000.000 dong (c6 héa don nhung chua lam thu tuc
sang tén). Khi muon xe dé sir dung, V khong ndi muc dich str dung xe di trom
cap tai san cho Lé Hiru D2 biét.

Két qua xac minh bién s6 61G1-XXX ding ky xe may hi€u Yamaha Sirius
mau do den, s khung RLCS5C6K0DY 131240, sé6 may 5C6K131255 do chi
Pham Thi D2 ding tén, chi D2 da ban xe may trén cho mot ctra hang xe may
trén dia ban thanh phé B, tinh Binh Duong.



-Vu thu’ 2: Ngay 23/9/2024, T6 Hiru D1 tiép tuc ru Nguyén Viét V hom
sau di trom cdp xe gin may, V dong y. Khoang 05 gio sang ngay 24/9/2024, V
diéu khién xe Honda Blade mau den, gan bién s6 70K1-OO dén nha cta D1 tal
3 khu phd B, phuong T, thanh phé T, tinh Binh Duong dé chd P1 di trém cap
tai san. Khi V ché D1 di dén nha tro dia chi 5 N, Phuong E, quan G thi théy anh
Nguyén Quang T3 va anh Nguyén Piang Minh T4 dang dit xe ra dé di hoc nén
V diéu khién xe cho D1 t6i va D1 dén ndi “Pé anh dong cira cho”, nghi 1a
ngudi ¢ trong khu nha tro nén T3 va T4 dé cira rdi di hoc. Luc nay, V dung bén
ngoai canh giGi con P1 di bo vao trong lay trom xe gan may hiéu Honda Wave
RSX mau d6 den, bién sé6 77C1-UUU cua anh Tran V4 Nhyt S1 (sinh nim
2001; noi &: P, nha tro s6 E N, Phuong E, quan G), dét ra ngoai, roi ca hai tau
thoat. Sau khi léy trom dugc xe, V goi dién thoai cho N (khong 1o nhan than, lai
lich), thoa thuan ban xe 77C1-UUU gia 4.000.000 déng, nén ca hai chay xe dén
cong vién doi dién s6 F B, Phuong A, quan B giao xe cho mdt nam thanh nién
va nhan 4.000.000 ddéng (V va P1 chia nhau mdi nguoi duge hudng 2.000.000
dong).

Xac minh xe mat trdom mang bién s6 77C1-UUU la xe may hiéu Honda
Wave RSX FI, c6 s6 may JA52E0499600, s6 khung RLHJA3857NY 157469 do
chi Tran V& Nhu Q (em rudt anh Tran V& Nhut S1) dung tén ding ky. Sau khi
mua xe vao nam 2023, chi Q giao cho anh S1 st dung. Két ludn dinh gid tdi san
s6 227/KL-HPDGTS ngay 24/10/2024 cia Héi dong dinh gid tai san trong to
tung hinh sy qudan G, két lugn: xe mé té hiéu Honda Wave RSX FI, bién s
77CI-UUU, tri gia 15.766.677 dong (but luc sb 524).

Phuong tién cac bi can sir dung dé di trom cip 13 xe may Honda Blade gin
bién s6 70K 1-362.52, bién sb dang 12 85D1- MM do anh Phan Tuan V3 (sinh
nam 1995, thuong tra tai T, P, N, Ninh Thuan) dung tén cha s& hitu. Anh V3
cho biét anh dimg tén diang ky thay cho em ho 13 Nguyén Vian B1 (sinh nim
1996, thuong tra tai T, P, N, Ninh Thuén), anh B1 da ban xe may nay cho ctra
hang xe mdy ¢ thanh phd D, Binh Duong, hién khong nhé thong tin cira hang,
khong con giit gidy to mua ban. V khai mua lai chiéc xe ndy ctia Nguyén Vinh
L2 (sinh nam 1988, thuong tra xém D, xa D, huyén T, tinh Nghé An). Két qua
lam viéc, L2 khai chiéc xe trén do L2 mua tra gop cia cira hang xe may Q,
thanh phd D, Binh Duong (d3 tra gop dugc 10.000.000 dong) sau d6 ban lai cho
V. Két qua 1am viéc, chu cira hang Q2 khai khong nhé c6 ban xe may trén cho
L2 hay khong, khong con luu gidy t& mua ban xe. Co quan Canh sat diéu tra -
Cong an TP. HCM da dang bao Cong an TP. HCM nhung dén nay chua c6 ai
dén 1am viéc.

Xac minh bién s 70K1-00 ding ky xe cho xe may Honda Vision mau
trang, s6 khung RLHJF5803EY 623416, s may JF58E0509223 do chi Nguyen
Thi Thuy D3 dimg tén, chi D3 dang st dung binh thudng, khong mat bién sd.



- Vu thwr 3: Vao lac 05 gio 30 phtt cung ngay 24/9/2024, sau khi ban
chiéc xe Honda Wave RSX bién s6 77C1-UUU vira trom duoc, V va Pl tiép
tuc quay lai nha tro dia chi E N, Phuong E, quan G, théy ctra nha tro mé nén V
chay thang vao trong thi thdy chi Nguyén Ngoc Minh N1 dang dat xe ra di hoc,
nghi ring V va D1 1a ngudi trong khu nha tro nén chi N1 khong dong cira nha
tro ma di hoc luén. Sau do6, V quay dau xe ra trude, con D1 di bd vao khu vuc
dé xe cua khu nha tro dung doan bé khoa cb xe gan may hiéu Honda Wave mau
d6, bién s6 70D1-PP caa chi V& Thi Diém M (sinh nim 2006; dia chi: nha T N,
Phuong E, quan G), dit xe ra ngoai roi ca hai tau thoat. Sau khi iy trom xong,
V goi dién thoai cho N (khdng ré nhan than, lai lich) thoa thuan ban xe 70D1-
PP gi4 6.000.000 dong nén V va P1 diéu khién xe dén cong vién ddi dién sb F
b, Phuong A, quan B giao xe cho mdt nam thanh nién va nhén 6.000.000 déng
(V va D1 chia nhau mdi ngudi dugc huong 3.000.000 dong).

Xac minh xe méat trom mang bién s6 70D1-PP 1a xe may hiéu Honda Wave
mau do, sd may JA39E2759389, sd khung RLHJA3926NY262444 do ong
Huynh Vian D4 ding tén. Ong D4 mua vao nam 2022, sau d6 giao cho con gai
riéng cua vo 1a V& Thi Diém M sir dung di hoc. Két ludn dinh gid tai san 6
226/KL-HPDGTS ngay 24/10/2024 cia Héi dong dinh gid tai san trong 16 tung
hinh sw qudn G két lugn: xe mé to hiéu Honda Wave mau dé, bién sé 70D1-PP
tri gid 14.333.333 dong (but luc s6 595).

- Vu thir 4: Khoang 06 gio 20 phut ngay 24/9/2024, sau khi ban xe Honda
Wave bién s 70D1-PP vira trom duoc néu trén, V ra D1 tiép tuc di trom xe thi
D1 dong ¥ va khi dén trude dia chi D duong D, Phuong A, quin B thi thiy cira
nha tro mo, chi Ta Thi H2 dang dit xe may ra di lam, thi V chay xe t61, B1 noi
“Pé anh déng cira cho”, nghi rang V va D1 1a ngudi ¢ chung nha tro nén chi H2
khong déng cira. V ding ngoai canh gidi, P1 di vao ding doan bé khoa cb xe,
lay trom xe gan may hiéu Honda Blade mau d6 den, bién s 59S3-RR cua chi
Tran Thuy D (sinh nim: 2005; noi ¢: nha tro sé D duong B, Phuong A, quan B)
roi tau thoat. Sau do, V goi dién cho N (khong rd nhan than, lai lich) thoa thuan
ban xe 59S3-RR voéi gia 4.000.000 déng nén V va P1 chay xe trom dugce dén
dia diém tai H, gan Long An (khong nhé dija chi) thi c6 mot nam thanh nién dén
nhan xe va dua cho V 4.000.000 dong (V va P1 chia nhau mdi nguoi duogc
hudng 2.000.000 dong).

Xac minh xe mat trom mang bién sd 59S3-RR 1a xe gin may hiéu Honda
Blade, s6 may: JA36E0748092, s6 khung: RLHJA3655KY008178, do ba Tran
Thi Ngoc M2 dtng tén. Ba M2 mua xe mdy trén vao nam 2019, sau d6 dén
khoang thang 10/2023 ban lai cho ctra hang xe may Thanh H1 do 6ng Tran
Thanh H3 1am cha v6i gia 11.000.000 déng. Sau d6, 6ng H3 ban cho anh Tran
Pang Q1 véi gia 12.500.000 dong. Ong Q1 giao xe cho em gai 1a Tran Thuy D
st dung. Két ludn dinh gid tai san sé 301/KLPGTS-TCKH ngay 22/10/2024 ciia
Hgi dong dinh gid tai san thieong xuyén trong té tung hinh si qudn B, két ludn:
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xe mé t6 hiéu Honda Blade, bién so 59S3-RR tri gid 11.000.000 dong (but luc
s6 671).

- Vu thwr 5: Khoang 18 gio 50 phut ngay 12/10/2024, B1 ra V di trom xe
thi V dong y. V diéu khién xe hiéu Honda Air Blade, (gan bién s gia, khong ro
bién 56) chdé bl ngéi sau di tim nha tro so hd dé trdom xe va khi dén nha tro dia
chi 6 B, Phuong A, quan B, thiy ctra md, chi Ly Nguyén My N2 cung anh Lé
Anh K dang dung trudce ctra thi V chay xe t61, 1 ndi “Pé anh dong cua cho”,
nghi rang V va P1 1a ngudi ¢ nha tro nén N2 khong dong cira. Sau d6, V dimg
ngoai canh gidi, P1 vao trong lay trom xe may hiéu Honda Wave Alpha mau
xanh, bién sb 59X3-QQ cua anh Lé Anh K (sinh nam 2003; thuong tru tai: 1 D,
phuong B, thanh phd T, Thanh phé H6 Chi Minh) roi tau thoat. Sau khi trom
dugc xe, V goi di¢n thoai cho N (khong ro nhan than, lai lich) thoa thuan ban xe
may 59X3-QQ véi gia 4.000.000 dong va giao xe trude dia chi 2/9 K, Khu phd
D, phuong H, thanh phd T, Thanh phé Ho Chi Minh cho mét thanh nién (P1 va
V mdi ngudi chia 2.000.000 dong).

Xac minh xe may mat trom bién s6 59X3-QQ 1a xe hiéu Honda Wave
Alpha mau xanh, c¢6 s6 may: JA39E2481074, s6 khung:
RLHJA3929MY455878 do anh Lé Anh K dimg tén. Két ludn dinh gid tai san
s6 302/KLDGTS-TCKH ngay 22/10/2024 cia Héi dong dinh gid tai san thuong
xuyén trong t6 tung hinh sw qudn B, két ludn: xe mé té hiéu Honda Wave Alpha
mau xanh, bién s6 59X3-00 tri gid 13.000.000 dong (bht luc sb 723).

Phuong tién cac bi can st dung dé di trom cép la xe Honda Airblade mau
do, V khai day 1a xe c6 bién s dung 1a 37K2-QQQ do Nguyén Viét V dung tén.
Khi sir dung xe nay di trom Viét gan bién sb gia, sau khi trém xong da vit bo
bién s6 gia nén khong nhé duoc s6.

- Vu thw 6: Khoang 17 gio 50 phat ngay 13/10/2024, V ru 1 di trom xe
thi 1 dong y. V diéu khién xe Honda Vision mau xam (khong nho bién s6) dén
nha tro don D1 (461 nén bao hiém, mic 4o mua dang 40 mua gidy, trong sudt)
dé di tim nha tro c6 tai san so hé trom cép. Khi dén dia chi 4 X, Phuong B,
quan B thi thdy cira md, 6ng Nguyén Vian B1 di lam vé, dang dong cira nha tro,
thi V chay xe t6i, D1 nodi “Pé chdu déng cira cho”, nghi rang V va P1 1a nguoi
trong nha tro nén 6ng Bl khong dong ctra ma 1én phong nghi ngoi. V dung
ngodi canh gii, P1 vao trong, sau d6 lai di ra d6i chd dé V vao lay trom xe
may hiéu Honda Vario mau den, bién s6 67K1-YY cua anh Lé Bao L1 (sinh
nam: 1998; chd ¢: 4 X, Phuong B, quin B, Thanh phé HO Chi Minh) dat ra
ngoai dé P1 chay, roi ca hai tau thoat. Sau khi trém duoc xe, V goi dién thoai
cho N (khong rd nhan than, lai lich) théa thuan ban xe 67K1-YY voi gia
7.000.000 dong, giao xe tai trude dia chi 2 K, Khu phd D, phudng H, thanh phd
T, Thanh phé H6 Chi Minh cho m6t thanh nién va nhén tién (D1 va V chia nhau
mdi nguoi 3.500.000 dong).



Xac minh xe mat trém bién s6 67K1-YY 1a xe may hiéu Honda Vario mau
den, c6 s may: IM51E1644993, s6 khung: MH1JM5111LK645384 do anh Lé
Bio L1 dung tén cha s& hitu, anh L1 yéu cau bdi thudng s tién 29.000.000
dong. Két ludn dinh gid tai san sé 303/KLDGTS-TCKH ngay 22/10/2024 ciia
Hgi dong dinh gid tai san thieong xuyén trong té tung hinh sir qudn B, két ludn:
xe mé t6 hiéu Honda Vario mau den, bién so 67K1-YY tri gid 29.000.000 dong.

Phuong tién cac bi can st dung dé di trom cip 1a xe Honda Vision mau
xam, V khai day 1a xe c6 bién s6 dung 1a 61C2- YYY do ba Tran Thi Cam D1
(sinh ndm 1988, thuong tra tai C, B, phuong L, thanh phd T, tinh Binh Duong)
ding tén. Tuy nhién, ba D1 khong c6 mat tai noi thuong tra, khong o dang &
dau. Co quan canh sat diéu tra Cong an Thanh phé T5 da dang bio nhung dén
nay chi D1 hoac chu s¢ hiru xe chua dén 1am viéc.

Nguyén Viét V khai xe may nay 1a cta em rudt V tén Nguyén Ngoc M1
(sinh nam: 2000, thuong tra: Xom B, xa N, huyén N, tinh Ngh¢ An) giao cho V
stt dung. Chi Nguyén Ngoc M1 cho biét: vao thang 5/2022, chi M1 mua xe may
bién s6: 61C2-YYY cta mot ngudi dan ong (khong con luu thong tin, lai lich)
tai tinh Binh Duong véi gia tri khoang 20.000.000 dong, chua 1am thu tuc sang
tén, dén thang 2/2023 chi M1 vé qué sinh séng nén di dé lai xe may trén cho
Nguyén Viét V str dung, chi M1 khong biét V sir dung xe di trom cép tai san.

Khi sir dung xe nay di trOm Vi€t gan bién so6 gid, sau khi trom xong da vt
bo bién s6 gia nén khong nhé dugc so.

Pén ngay 20/10/2024, Co quan Canh sat diéu tra Cong an Thanh phd TS
phdi hop véi Cong an phudng B, thanh phd T, tinh Binh Duong tién hanh kiém
tra hanh chinh va moi Nguyén Viét V va T6 Hitu D1 vé tru s Cong an Thanh
phé T5 dé 1am viéc.

Tai Co quan diéu tra, Nguyén Viét V va T6 Hiru D1 thira nhan toan bo
hanh vi pham t6i, 101 khai cua cac bi can phu hop véi 101 khai bi hai, 161 khai
nhan ching, dit liéu camera ghi nhan hi¢n trudng noi cac bi can thyc hién hanh
vi pham t0i cung tai liéu chirng ctr thu thap dugc néu trén

Tai Ban cdo trang $6 261/CT-VKS-P2 ngay 17/4/2025, Vién kiém sat nhan
dan Thanh pho Ho Chi Minh da truy t6 bi cdo Nguyén Viét V va bi cao To Hiru
D1 vé to1 “Trdm cap tai sdn” theo cac diém b, ¢ khoan 2 Dieéu 173 Bo luat Hinh
sy nam 2015, stra 61, bd sung ndm 2017.

Tai phién toa so' tham:

- Céc bi céo thira nhan hanh vi pham t61 nhu ban cdo trang thé hién.

- Bi hai Tran V6 Nhut S1 yéu cau cac bi céo lién d6i boi thuong sb tién
15.000.000 dong.

- Bj hai V& Thi Diém M yéu cdu cac bi cdo lién doi boi thuong s tién
14.333.000 dong.
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- Bi hai Lé Anh K yéu ciu cac bi cdo lién d6i boi thuong s6 tién
13.000.000 dong.

- Bi hai Lé Bao L1 yéu cau cac bi cdo lién d6i bdi thuong sé tién
29.000.000 ddng.

- Pai dién Vién kiém sat nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh giit nguyén
quan diém truy t6 va dé nghi Hoi dong xét xu: Can clt cac di€ém b, ¢ khoan 2
Diéu 173; diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51 B9 luat Hinh sy nim 2015, stra doi,
bo sung nam 2017;

+ Xir phat bi cdo Nguyén Viét V tir 04 nam dén 05 nim ti vé tdi “Trom
cap tai san”.

+ Xir phat bi cdo T6 Hitu D1 tir 04 nam 06 thang dén 05 nam 06 thang tu
veé t01 “Trom cap tai san”.

Vé trach nhiém dan su, xtr Iy vat chimg: dé nghi Hoi dong xét xtr xtr 1y
theo quy dinh cua phap luat.

- Cac bi hai théng nhét véi v kién cua Dai dién Vién kiém sat nhan dan
Thanh ph6 H6 Chi Minh trinh bay tai phién toa.

- Tai 161 néi sau cung, cac bi cdo trinh bay da nhan thic hanh vi cua céac bi

cdo 1a sai, xin Ho1 dong xét xir xem x€t gidm nhe cho cac bi cdo.

NHAN PINH CUA TOA AN:

Trén co s& ndi dung vu an, can clr vao céc tai li¢u trong hd so vu an da
duoc tham tra, xét hdi, tranh luén tai phién toa, Hoi dong xét xur nhan dinh vé
vu an nhu sau:

[1] Trong qué trinh diéu tra, truy t6, xét xir, Co quan Canh sat diéu tra
Cong an Thanh phé HO Chi Minh , Diéu tra vién, Vién kiém sat nhan dan Thanh
phé H6 Chi Minh, Kiém sat vién da thuc hién dung thim quyén, trinh tu, thu
tuc quy dinh cua B0 luat T tung hinh sy ndam 2015. Do vay, cac hanh vi, cac
quyét dinh ctia Co quan tién hanh té tung, ngudi tién hanh t6 tung 1a hop phép.

[2] Can cur 101 khai ctia cac bi cdo tai phién toa, 101 khai cta cac bi cao tai
co quan diéu tra, 10i khai cta cac bi hai, 10i khai ctia ngudi co6 quyén loi va
nghia vu lién quan, cac két luan dinh gia tai san, cung cac tai liéu, chung cu
khac c6 trong hd so vu 4n ¢6 co s& két luan nhu sau:

[2.1] Nguyén Viét V va T6 Hiru P1 ¢6 mdi quan hé quen biét, do can tién
tiéu xai c4 nhan nén V va D1 ban bac voi nhau di kiém cac phong tro c¢6 nhiéu
xe gan may dé chiém doat xe gan may roi ban ldy tién tiéu xai. V 1a nguoi diéu
khién xe chd D1 di tim tai san dé chiém doat va khi tim duogc tai san thi V démg
ngodi canh gidi con P1 1ay doan truc tiép bé khoa dé chiém doat xe gan may.
Sau khi chiém doat duoc thi V sé& 1a nguoi lién hé ban xe trom duoc, s6 tién ban
duoc V va B1 mdi ngudi duge huong 1/2. Trong khoang thoi gian tir giita thang
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9 dén giira thang 10/2024, Nguyén Viét V va T6 Hiru P1 d3 thuc hién 06 (sau)
vu chiém doat tai san cta cac bi hai trén dia ban Thanh pho HO Chi Minh, cu
thé nhu sau:

[2.1.1] Ngay 16/9/2024, D1 goi dién thoai ru V di trdm cép tai san thi V
doéng y. Vao khoang 17 g10‘ 30 phuat cung ngay, V diéu khién xe may hiéu
Jupiter mau xam, gan bién sé gia 61G1-XX dén dau hém C khu phé D, phuong
T, thanh pho D, tinh Binh Du:ong don Buong, sau do V ch0’ D1 qua nhleu tuyén
duong dé tim kiém tai san chiém doat. Khi dén nha tro sd I Duong s6 D, Khu
phé B, phuong H, thanh phd T6, Thanh phd Ho Chi Minh, thay ctra nha tro mo,
V dung ngoai canh gidi, con P1 vao trong 1y trom xe mday hiéu Honda Future
Fi 125, mau xanh den, bién sb 76E1-XX cua anh Nguyén Tuan T1, rdi ca hai
tau thoat. Sau d6, V goi dién thoai cho N (khéng rd lai lich) ban xe véi gia
5.000.000 dong, V va P1 chia nhau mdi ngudi 2.500.000 dong. Qua dinh gia,
chiéc xe mo t6 hiéu Honda Future Fi 125 mau xanh den, bién s 76E1-XX, tri
gia 22.167.000 dong.

[2.1.2] Vao khoang 05 gio sang ngay 24/9/2024, V diéu khién xe Honda
Blade mau den, gan bién s 70K1-00 dén nha ciia P1 dé cho D1 di trom cap
tai san. Khi di dén nha tro dja chi 5 N, Phuong E, quan G thi thdy anh Nguyén
Quang T3 va anh Nguyén Ding Minh T4 dang dit xe ra dé di hoc, V diéu khién
xe chd D1 toi va B1 ndi “Pé anh déng cira cho”, nghi 1a ngudi & trong khu nha
tro nén anh T3 va anh T4 dé cira rdi di hoc. Luc nay, V dimg bén ngoai canh
gidi con P1 di bo vao trong chiém doat xe gan may hiéu Honda Wave RSX
mau do den, bién s 77C1-UUU ctia anh Tran V3 Nhut S1, dit ra ngoai, roi ca
hai tau thoat. Sau do, V goi dién thoai cho N (khong rd lai lich), ban xe 77Cl1-
UUU gia 4.000.000 dong va V, D1 mbi nguoi chia nhau 2.000.000 dong. Qua
dinh gia, chiéc xe mo t6 hiéu Honda Wave RSX FI, bién s6 77C1-UUU, trj gia
15.766.677 dong.

[2.1.3] Vao khoang 05 gio 30 phat sang cung ngay 24/9/2024, V va bl
tiép tuc quay lai khu vuc nha tro dia chi E N, Phuong E, quan G, théy cua nha
tro m& nén V chay thing vao trong thi thdy chi Nguyén Ngoc Minh N1 dang dit
xe ra di hoc, nghi ring V va P1 1a nguoi trong khu nha tro nén chi N1 khong
dong ctra nha tro ma di hoc ludn. Lac nay V quay dau xe ra trudc, con D1 di bd
vao khu vuc dé xe cua khu nha tro dung doan bé khéa c6 xe gin may hiéu
Honda Wave mau d6, bién s6 70D1-PP cua chi V& Thi Diém M, dit xe ra ngoai
roi ca hai tiu thoat. Sau khi 1iy trom xong, V goi dién thoai cho N (khong rd
nhan than, lai lich) ban xe 70D1-PPgi4 6.000.000 déng, V va P1 chia nhau mdi
nguoi 3.000.000 déng. Qua dinh gia, chiéc xe mé t6 hiéu Honda Wave mau do,
bién s6 70D1-PP tri gia 14.333.333 dong.

[2.1.4] Khoang 06 gi¢ 20 phut cung ngay 24/9/2024, sau khi ban xe Honda
Wave bién sé 70D1-PP, V ra D1 tiép tuc di trém xe va khi dén trudc dia chi D
duong B, Phuong A, quan B thi théy cua nha tro md, chi Ta Thi H2 dang dat xe
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may ra di 1am, thi V chay xe t&i, D1 n6i “Bé anh déng cira cho”, nghi rang V va
D1 la nguoi ¢ chung nha tro nén chi H2 khong dong cura. Luc nay v dirng ngoai
canh gidi, con 1 di vao dung doan bé khoa co xe, 1ay trom xe gan may hiéu
Honda Blade mau do6 den, bién s6 59S3-RR ctia chi Tran Thuy D rdi tau thoat.
Sau do, V goi dién cho N (khong 10 lai lich) thoa thuén ban xe 59S3-RR voi gia
4.000.000 dong, V va B1 mdi nguoi chia nhau 2.000.000 dong. Qua dinh gia,
chiéc xe mo t6 hiéu Honda Blade, bién sd 59S3-RR tri gia 11.000.000 dong.

[2.1.5] Khoang 18 gi¢ 50 phut ngay 12/10/2024, B1 ra V di trom xe thi V
dong y. V diéu khién xe hiéu Honda Air Blade, (gan bién so gia, khong rd bién
sé) cho D1 ngéi sau di tim nha tro so hd dé trom xe. Khi dén nha tro dia chi 6
b, Phuong A, quan B, thiy cira md, chi Ly Nguyén My N2 cung anh Lé Anh K
dang dung trudc cira thi V chay xe t6i, D1 néi “Pé anh déng cira cho”, nghi
rang V va P1 1a ngudi ¢ nha tro nén N2 khong dong cira. Luc nay, V ding
ngodi canh gidi, con P1 vao trong 1ay trom xe may hiéu Honda Wave Alpha
mau xanh, bién sé 59X3-QQ cua anh Lé Anh K r6i tau thoat. Sau khi trom duoc
xe, V goi dién thoai cho N (khdong ro lai lich) ban xe may 59X3-QQ véi gia
4.000.000 dong, P1 va V mdi ngudi chia nhau 2.000.000 déng. Qua xac minh,
chiéc xe md to6 hiéu Honda Wave Alpha mau xanh, bién s 59X3-QQ tr1 gia
13.000.000 dong.

[2.1.6] Khoang 17 gid 50 phat ngay 13/10/2024, V diéu khién xe Honda
Vision mau xam (khoéng nhd bién s6) dén nha tro don P1 di tim nha tro ¢o tai
san so hé chiém doat. Khi dén dia chi 4 X, Phudng B, quan B thi thiy cira mo,
6ng Nguyén Van Bl di lam vé, dang dong cira nha tro, thi V chay xe tdi, P1 noi
“Pé chdu déng cira cho”, nghi rang V va D1 1a ngudi trong nha tro nén 6ng Bl
khong dong ctra ma 1én phong nghi ngoi. Luc nay, V ding ngoai canh gidi, con
b1 vao trong nhung sau d6 D3 lai di ra ddi chd dé V vao léy trom xe may hi¢u
Honda Vario mau den, bién sé 67K1-YY cta anh Lé Bao L1, dit ra ngoai dé
D1 chay, rdi ca hai tau thoat. Sau d6, V goi dién thoai cho N (khong rd lai lich)
ban xe 67K1-YY véi gia 7.000.000 dong, chia nhau mdi nguoi 3.500.000 dong.
Qua dinh gia chiéc xe mo t6 hiéu Honda Vario mau den, bién sb 67K1-YY tri
gi4 29.000.000 dong.

[2.2] Nhu vay, tong gia tri tai san ma Nguyén Viét V va T6 Hiru D1 da
chiém doat 13 105.267.000 dong.

[2.3] V6i cac hanh vi va két qua dinh gia néu trén di du co s¢ két ludn bi
cdo Nguyén Viét V va bi cdo T6 Hitu P1 pham tdi “Trom cap tai san” theo cac
diém b, ¢ khoan 2 Diéu 173 B luat Hinh sy nam 2015, stra doi, bd sung nam
2017. Céo trang cua Vién kiém sat nhan dan Thanh phé H6 Chi Minh truy t6
cac bi cdo la dang nguoi, dung to1, ding phép luat.

[3] Hanh vi cta cac bj cdo d3 xam pham dén quyén s¢ hitu hop phap cua
cong dan, dugc phap luat hinh sy bao vé, hanh vi nay da gay mat trat ty trj an
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ctia xa hdi nén can phai x1r phat cac bi cdo muc hinh phat nghiém md&i bdo dam
tac dung gido duc riéng va phong ngtra chung cho xa hoi. Nhung khi quyét dinh
hinh phat, Hoi déng xét xUr con xem xét dén tinh chat, mic do, hau qua cua
hanh vi pham tdi,vai tro, tinh tiét tang nang, tinh tiét giam nhe trach nhi¢ém hinh
su, hoan canh va nhan than cua ting bi céo.

[3.1] V& vai tro: trong vu 4n nay, bi cdo V 1a ngudi chd bi cao D1 di tim tai
san dé trom cép va khi c6 tai san thi bi cao D1 1a nguoi truc tiép chiém doat,
con bi cdo V 1a nguoi canh gion, sau khi chiém doat duoc tai san thi bi cdo V 1a
ngudi goi dién thoai cho ddi twong N dé ban xe, sb tién thu dugc mdi bi cdo
dugc huong %4 nén cic bi cdo déu 1a nguoi thuc hanh, dong pham vé hanh vi
trom cap tai san nhung 13 déng pham gian don va cac bi cdo c6 vai trdo ngang
nhau.

[3.2] V& tinh tiét tdng nang trach nhiém hinh suy:

- Trong vy an nay cac bi cédo da 06 lan chiém doat xe may cua cac bi hai,
nhung tinh tiét nay da duoc dung dé lam tinh tiét dinh khung “c6 tinh chat
chuyén nghiép” theo quy dinh tai diém b khoan 2 Piéu 173 B¢ luat Hinh su
nam 2015 nén céc bi cdo khong bi ap dung tinh tiét ting ning “pham tdi 02 1an
tré 1€n”.

- Bdi véi bi cao T6 Hitu P1 ¢o6 01 tién 4n chua duge xo4 an tich, nay lai
tiép tuc pham t01 nén lan pham t01 nay thudc truong hop “tai pham”, 1a tinh tiét
tang nang trach nhiém hinh sy quy dinh tai diém h khoan 1 Piéu 52 Bo luat
Hinh sy nam 2015.

[3.3] V& tinh tiét giam nhe trach nhiém hinh sy:

Céc bi céo thanh khan khai bao, an nin héi cai nén dugc hudng tinh tiét
giam nhe theo diém s khoan 1 Diéu 51 Bo luat hinh sy nam 2015.

Ban than cac bi cdo déu c6 con nho nén ciing cho céc bj cdo duoc hudng
tinh cac ti€t nay la tinh ti€t gidm nhe theo khoan 2 PBiéu 51 B¢ luat Hinh sy nam
2015.

Riéng bi cao Nguyén Viét V da tac dong gia dinh ndp sb tién 25.000.000
ddéng dé khic phuc hau qua, nhung so sanh véi tong s tién ma hai bi cdo phai
boi thudng cho céc bi hai 12 105.267.000 dong nén trong trudng hop nay van
chua du dé cho bi cdo V dugc hudng tinh tiét giam nhe theo di€ém b khoan 1
bicu 51 B0 luat Hinh sy ndm 2015, tuy vay cling nén cho bi cdo V dugc huong
tinh ti€t nay la tinh tiét gidm nhe theo khoan 2 Diéu 51 B§ luat Hinh sy nam
2015.

[3.4] V& nhan than: cac bi cao c6 nhan than xdu nhu da néu & phan 1y lich.

[4] V61 hanh vi pham t61, vai trd, cac tinh tiét tdng nang, tinh tiét gidm nhe

va nhan than cua cac bi cdo nhu da néu trén, Hj1 dong xét xir xét thay can co
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hinh phat ti c¢6 thoi han ndm trong khung hinh phat di truy t6 méi dua tac dung
ran de, gido duc riéng doi voi cac bi cdo va phong ngura chung cho xa hadi.

[5] Lap luan trén day ciing 1a cin ctr dé chap nhan 10i trinh bay cia Pai
dién Vién kiém sat nhan dan Thanh phd H6 Chi Minh tai phién toa.

[6] V& trach nhiém dan su:

[6.1] Cac xe gan may ma cac bi cdo chiém doat khong thu hoi dugc dé tra
lai cho céc b1 hai nén can budc cac bi cdo phai lién do1 boi thuong gia tri xe cho
cac bi hai, cu thé nhu sau:

- Bi c4o V va bi cao D1 lién d6i bdi thuong cho anh Nguyén Tuan T1 s
tién 22.000.000 dong, trong do6 trach nhiém bdi thudng theo phan ctia mdi bi
céo 13 11.000.000 dong.

- Bi cdo V va bi céo D1 lién d6i bdi thuong cho anh Tran V3 Nhut S1 s
tién 15.000.000 dong, trong d6 trach nhiém bdi thudng theo phan ciia mdi bi
céo 14 7.500.000 dong.

- Bi cdo V va bi cao D1 lién d6i bdi thuong cho chi V& Thi Diém M sd
tién 14.333.000 dong, trong d6 trach nhiém bodi thudng theo phan ctia mdi bi
cdo 13 7.166.666 dong.

- Bi c4o V va bi cdo D1 lién d6i bodi thuong cho ong Lé Anh K sb tién
13.000.000 dong, trong d6 trach nhiém boi thuong theo phan ctia mdi bi cao 1a
6.500.000 dong.

- Bi c4o V va bi cao D1 lién doi bdi thuong cho anh Lé Bao L1 sb tién
29.000.000 dong, trong do trach nhiém boi thudng theo phan ciia mdi bi cao 1a
14.500.000 dong.

- Pbi vai chiée xe may hi¢u Honda Blade, bién sd 59S3-RRla xe do ba
Tran Thi Ngoc M2 dutng tén, dén khoang thang 10/2023 ban lai cho ctra hang xe
may Thanh Hoang, do ong Tran Thanh H3 lam cha véi gia 11.000.000 dong,
sau d6, 6ng H3 ban cho anh Tran Pang Q1 véi gia 12.500.000 dong va ong Q1
giao xe cho em gai 1a Tran Thuy D sir dung. Ngay 24/9/2024, cac bi céo d
chiém doat xe nay, sau d6 ba Ta Thi H2 va ong L& Van T2 (chu nha tro) tu
nguyén hd tro trude cho ba D sd tién 13.000.000 ddng, trong d6 mbi nguoi 1a
6.500.000 dong, dé ba D mua xe may moi. Nay ba D va ba H2 c6 don yéu cau
céc bi cdo bdi thudng cho ba H2 sd tién 6.000.000 dong. Riéng ong T2 khong
yéu cau gi. Tai phién tod, cac bi cao dong ¥ bdi thuong s tién 6.000.000 dong
cho ba H2, nén Hoi dong xét xir ghi nhan va budc cac bi cdo phai lién doi bdi
thudng cho ba H2 s tién 6.000.000 dong, trong d6 trach nhiém boi thuong theo
phan ctia mdi bj céo 13 3.000.000 dong.

[6.2] Trong qua trinh chuan bi xét xu, gia dinh bi cdo Nguyén Viét V da
nop sb tién 25.000.000 dong tai Cuc Thi hanh an dan sy Thanh phd HO Chi

Minh dé boi thuong cho phan nghia vu cta bi cdo V. Nhu d3 néu & trén thi phan
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nghia vu ma bi cao V phai bdi thuong cho tit ca cac bi hai/nguoi c6 quyén loi,
nghia vu lién quan 12 49.666.500 dong, nén can tinh ty 1¢ bdi thudng theo phan
dé tir d6 trich s tién tuong tng trong sd tién 25.000.000 dong ma gia dinh bi
cdo V da nop dé tra cho mdi bi hai/nguoi cé quyén loi, nghia vu lién quan. Cu
thé nhu sau:

- S6 tién boi thudng theo phdn ma bi cdo V phai thi hanh cho bi hai
Nguyén Tuéan T1 1a 11.000.000 dong nén chiém khoang 22,2%, nén s tién can
trich dé tra cho anh T1 1a: 25.000.000 dong x 22,2% = 5.550.000 dong. Sau khi
trich va tra cho anh T1 thi trach nhiém theo phan ma bi cdo V con phai bdi
thudng cho anh T1 14 5.450.000 dong.

- Tuong tu nhu trén, so tién can trich dé tra cho b1 hai/ngudi c6 quyén loi,
nghia vy lién quan la:

+ 25.000.000 dong x 15,1% = 3.775.000 dong dé tra cho éng Tran V§
Nhuyt S1. Sau khi trich va tra cho anh S1 thi trach nhi€ém theo phan ma bi cao V
con phai boi thuong cho anh S1 1a 3.725.000 dong.

+25.000.000 ddng x 14,4% = 3.600.000 dong dé tra cho chi V& Thi Diém
M. Sau khi trich va tra cho chi M thi trach nhiém theo phén ma bi cdo V con
phai bdi thudng cho chi M 13 3.566.666 dong.

+ 25.000.000 ddng x 13,1% = 3.275.000 dong dé tra cho anh Lé Anh K.
Sau khi trich va tra cho anh K thi trach nhiém theo phdn ma bi cdo V con phai
bo1 thuong cho anh K 1a 3.225.000 dong.

+ 25.000.000 dong x 29,2% = 7.300.000 dong dé tra cho anh Lé Bao L1.
Sau khi trich va tra cho anh L1 thi trach nhiém theo phan ma bi cdo V con phai
boi thuong cho anh L1 1a 7.200.000 dong.

+ 25.000.000 dong x 6% = 1.500.000 dong dé tra cho chi Ta Thi H2. Sau
khi trich va tra cho chi H2 thi trach nhiém theo phan ma bi cdo V con phai boi
thudng cho chi H2 1a 1.500.000 ddng.

[7] Vé xir 1y vat ching:

[7.1] Dbi voi 01 dién thoai di dong mobell mau xanh thu gitr cua bi cdo V;
01 dién thoai di dong hi€u Forme mau den, bén trong chira sim s6 0921201686
thu giir ctia bi cao P1: cac bi cao khai nhan da stir dung 02 dién thoai nay dé lién
lac khi thyc hién hanh vi pham td1 nén tich thu sung vao ngan sach Nha nudec.

[7.2] B6i v6i 01 dién thoai di dong Iphone 15 Promax mau den thu giir ctia
bi cdo V: bi cdo khai nhén day la tai san ca nhan cua bi cdo, khong lién quan
dén hanh vi pham tdi nén tra lai cho bi cdo V, nhung tiép tuc tam gitr dé dam
bao thi hanh nghia vu ctia bi cdo V trong vu an nay.

[7.3] DPdi voi 01 dién thoai di dong hiéu Iphone 12 Promax mau xam; 01
dién thoai di dong hi¢u Iphone 6S mau vang; 01 dién thoai di dong hi¢u Iphone
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13 Promax mau xanh, bi bé man hinh sau 1a do vat thu giit cia ba Hoang Thi
H4 (vg cua bi cdo DB1): ba H4 cho biét day la tai san c4 nhan cua ba H4, khong
lién quan dén hanh vi pham t01 nén tra lai cac tai san ndy cho ba H4.

[7.4] Dbi voi 01 xe may hiéu Yamaha Jupiter mau xam den bién s6: 89F1-
YY; S6 khung: RLCUE1370NY005618, s6 may: E3S1E-153431 thu cta bi céo
V: két qua giam dinh s6 khung, s6 may nguyén thuy. Qua trinh diéu tra V khai
nhan muon xe ndy cua Lé Hitu D2, khi di trom cip, V gin bién sb 61Gl1-
387.10. Két qua xac minh xe bién s6: 89F1-YY do 6ng Pham Vin V1 dimg tén
thay 6ng Pham Dinh V2, 6ng V2 di ban xe trén cho cira hang X tai thanh ph
D, tinh Binh Duong. Lé Hitu D2 mua lai tir ctra hang xe may Thanh D voi gia
20.000.000 ddng (c6 hoa don nhung chua lam thi tuc sang tén). Khi 6ng D2
cho V muon xe dé st dung, V khong né1 muc dich st dung xe di trom cép tai
san cho 6ng D2 biét. Bdi véi bién s6 61G1-38710 qua xac minh dugc cip cho
xe méy hiéu Yamaha Sirius mau d6 den, so6 khung RLCS5C6K0DY 131240, s6
may 5C6K131255 do chi Pham Thi D2 dung tén, chi D2 khai da ban xe may
trén cho mot cira hang xe may trén dia ban thanh phd B, tinh Binh Duong. Xét
thdy, xe mdy hiéu Yamaha Jupiter mau xam den, bién s6: 89F1-YY 1a tai san
cua 6ng L& Hiru P2 nén tra lai cho 6ng 2.

[7.5] Pbi voi 01 xe may hiéu Blade bién sé: 85DI1-II, sé khung:
RLHJA368INY011551, sb may: JA36E-1094801 thu giit ctia bi cdo V: két qua
giam dinh s6 khung, s6 may nguyén thuy. Qua x4ac minh xe ndy do anh Phan
Tuadn V3 dung tén cha so hiru thay cho em ho 1a Nguyén Vin Bl, anh Bl da
ban xe mdy nay cho ctra hang xe may ¢ thanh phd D, tinh Binh Duong, hién
khong nhd thong tin cira hang, khong con giit gidy to mua ban. V& phia bi cdo
V khai mua lai chiéc xe nay cua Nguyén Vinh L2, sau d¢6 dung lam phuong tién
di trom cap tai san. Theo két qua lam viéc v6i 6ng L2, 6ng khai chiéc xe trén
do 6ng mua tra gop cia ctra hang Q2, thanh phé D, tinh Binh Duong (d4 tra gop
duoc 10.000.000 ddng) sau d6 ban lai cho V; chu ctra hang Q2 khai khéng nhé
¢6 ban xe may trén cho L2 hay khong, khong con luu gidy to mua ban xe. Co
quan Canh sat diéu tra - Cong an T5 d3 dang bao Cong an Thanh phd T5 dé tim
chu s hitu, nhung dén nay chua c6 ai dén 1am viéc. Déi véi bién sé 70K1-TT,
qua xac minh bién sé nay duoc cdp cho xe may Honda Vision mau tring, sb
khung RLHJF5803EY 623416, s6 may JF58E0509223 do chi Nguyén Thi Thuy
D3 dtmg tén, chi D3 van dang sir dung xe ndy. Xét thay bi cao V dung xe may
hiéu Blade bién sb: 85D1-EE, s6 khung: RLHJA368INY011551, s may:
JA36E-1094801 lam phuong tién pham toi nén tiép tuc ding thong bao trén cac
phuong tién thong tin dai chiing trong thoi han 12 thang dé tim chu s¢ hitu, néu
hét thoi han ndy ma khong co ai chimg minh duoc quyén sé hitu thi tich thu
sung vao ngan sach Nha nudc.

[7.6] Dbi voi 01 xe gan may hiéu Honda Blade mau d6 den bac, bién sd
37K2-SS, s6 khung: RLHKF4104NZ106953, s6 may: KF41E0200008 thu gii
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ctia bi cdo V: két qua giam dinh s6 khung, sé may nguyén thuy. Qua xac minh
xe nay do b1 cao V ding tén, V khai khi stir dung xe nay di trom cap tai san, V
gan bién sb gia, sau khi trom xong dd vit bo bién sd gia. Xét thdy day la
phuong tién bi cao sir dung dé pham toi nén tich thu sung vao ngan sach Nha
nudc.

[7.7] D6i v6i 01 xe may hiéu Vision bién sé 61C2-GG, sb khung:
RLHJK032XMZ075561, s6 may: JKO3E-7580929 thu giir cua bi cao V: Qua
x4c minh xe ndy do ba Tran Thi Cam D1 dtng tén. Tuy nhién, ba D1 khong c6
mit tai noi thuong tra, khong rd dang ¢ dau. Nguyén Viét V khai xe may nay 1a
ciia em rudt ciia V tén Nguyén Ngoc M1 giao cho V st dung. V& phia ba
Nguyén Ngoc M1 cho biét ba mua xe may bién s6: 61C2-GG cua mot ngudi
dan 6ng (khong con luu thong tin, lai lich) tai tinh Binh Duong vao thang
5/2022 voi gia khoang 20.000.000 dong, chwa 1am thu tuc sang tén, dén thang
2/2023 ba M1 vé qué sinh sdng nén di dé lai xe may trén cho bi cao V sur dung,
ba M1 khéng biét V sir dung xe di trom cip tai san. Co quan Canh sat diéu tra
Cong an Thanh phd T5 d3 dang bao nhung dén nay ba D1 hodc chu so hitu xe
chua dén 1am viéc. Xét thdy day 13 tai san ca nhan ctia ba Nguyén Ngoc M1 nén
tra lai cho ba M1 chiéc xe nay.

[7.8] Pdi véi 01 xe gan may hiéu Honda Wave RSX mau den, khong gin
bién sb, s6 khung: RLHJA3881RY 022763, s6 may: JAS3E-0056272 thu gii
ctia bi cao D1: két qua giam dinh s6 khung, s6 may nguyén thuy. Qua xac minh
xe nay duoc cap bién s 37N1-HH, do 6ng Nguyén Vinh L2 ding tén so hiru,
ong L2 trinh bay mua xe may nay tai ctra hang Q2, D, tinh Binh Duong, méi tra
g6p duge 10.000.000 déng va giri xe ¢ nha bi cdo V, sau d6 V giri xe & nha bj
c40 D1 va bi thu giit. Xét chiéc xe nay khong lién quan dén hanh vi pham toi
nén tra lai xe cho ong L2.

[7.9] Di véi cac d6 vat bao gom: 01 4o khodc dai tay mau den, canh tay
co 02 soc tréng; 01 4o khoac dai tay mau den, c6 chit CADO; 01 40 mua canh
doi mau xanh den; 01 a0 mua canh doi mau héng, phia sau in chit A; 02 nén
béo hiém mau den; 01 nén mau xanh den; 01 nén bao hiém mau xanh; 01 nén
bao hiém mau den 01 doi dep kep, trén quai c6 chir Sport mau tring; 01 4o
thun tay ngan, cd tron mau trang c¢6 hoa van mau den; 01 quan Jean mau den
thu giit clia cac bi cao: xét thiy khong con gia tri str dung nén tich thu tiéu huy.

[8] V& an phi: cac bi cdo phai ndp an phi hinh sy so thidm va an phi dan su
so tham theo quy dinh ctia phép luat.

[9] Vé quyén khang cdo: cac bi cdo, cac bi hai, nhitng nguoi co quyén loi
va nghia vu lién quan c6 quyén khang c4o theo quy dinh.

Vi cac lé trén,
QUYET PINH:
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1. Can clr diém b, ¢ khoan 2 Piéu 173; diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51;
diém h khoan 1 Diéu 52; Piéu 58 B¢ luat Hinh sy ndm 2015, stra doi, bd sung
nam 2017;

Xt phat: bi cao Té Hiru P1 05 (ndm) nam tu vé tdi “Trom cap tai san”.
Thoi han tu tinh tir ngay 25/10/2024.

2. Can clr diém b, ¢ khoan 2 Piéu 173; diém s khoan 1, khoan 2 Diéu 51;
Diéu 58 Bo luat Hinh sy ndm 2015, sira d6i, bd sung nam 2017;

Xt phat: bi cao Nguyén Viét V 04 (bén) nim 06 (sau) thang tu vé toi
“Trom cap tai san”. Thoi han tu tinh tir ngay 25/10/2024.

2. Can cir vao Piéu 48 cua Bo luat Hinh sy nam 2015, duge sira doi, bo
sung ndm 2017; Biéu 106 Bo luat To6 tung hinh sy nam 2015, dugc stra do6i1, bo
sung nam 2021; Can ctr cac Dicu 584; 585; 588; 589 BJ luat Dan sy ndm 2015;

2.1 Budc Nguyén Viét V va T6 Hiru D1 phai lién d6i bdi thudng ngay sau
khi an c6 hi¢u lyc phap luat nhu sau:

2.1.1 Budc bi cdo Nguyén Viét V va bi cdo T6 Hitu D1 phai lién doi boi
thuong cho anh Nguyén Tuan T1 sd tién 22.000.000 dong (hai muoi hai triéu
ddng), trong d6 trach nhiém boi thudng theo phan ctia mdi bi cao 1a 11.000.000
ddng (mudi mot triéu dong).

Trich ngay sd tién 5.550.000 déng (ndm tri¢u, ndm tram ndm muoi nghin
dong) trong s6 tién 25.000.000 ddng (hai muoi lam triéu dong) theo Bién lai
thu tién s6 0015691 ngay 20/5/2025 ctia Cuc Thi hanh an dan sy Thanh phd Ho
Chi Minh dé tra cho anh Nguyén Tuidn T1 va can trir vao trach nhiém boi
thuong theo phan ctia bi cdo V. Sau khi trich va tra s tién néu trén thi trach
nhiém theo phan ma bi cdo V con phai bdi thudng cho anh T1 1a 5.450.000
d6ng (ndm triéu, bon traim nim muoi nghin dong).

2.1.2 Budc bi cdo Nguyén Viét V va bi cdo T6 Hitu D1 phai lién déi bdi
thuong cho anh Tran V& Nhut S1 s tién 15.000.000 dong (mudi lam triéu
ddng), trong d6 trach nhiém boi thudng theo phan cta mdi bi cao 1a 7.500.000
dong (bay triéu, nim tram nghin dong).

Trich ngay sb tién 3.775.000 dong (ba triéu, bay trim bay muoi lim
nghin), trong sd tién 25.000.000 déng (hai muoi ldm triéu dong) theo Bién lai
thu tién s6 0015691 ngay 20/5/2025 ctia Cuc Thi hanh 4n dan sy Thanh phd Ho
Chi Minh d¢ tra cho anh Tran V& Nhut S1 va cn trlr vao trach nhiém boi
thuong theo phan cia bi cdo V. Sau khi trich va tra sd tién néu trén thi trach
nhiém theo phan ma bi cdo V con phai bdi thuong cho anh S1 1a 3.725.000
ddng (ba triéu, bay tram hai muoi lam nghin dong).

2.1.3 Budc bi cdo Nguyén Viét V va bi cdo T6 Hitu D1 phai lién déi bdi
thuong cho chi V& Thi Diém M s6 tién 14.333.000 déng (muoi bon triéu, ba

trim ba muoi ba nghin ddng), trong d6 trach nhiém boi thudng theo phan cua
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moi bi cdo l1a 7.166.666 dong (bay tri¢u, mot tram sau muoi sdu nghin, sau tram
sau muoi sau dong).

Trich ngay s tién 3.600.000 dong (ba triéu, sdu trim nghin dong), trong so
tién 25.000.000 dong (hai muoi lim triéu dong) theo Bién lai thu tién sb
0015691 ngay 20/5/2025 ctia Cuc Thi hanh an dan sy Thanh phé H6 Chi Minh
dé tra cho chi V& Thi Diém M va cin trir vao trach nhiém bdi thuong theo phan
ctia bi cdo V. Sau khi trich va tra s6 tién néu trén thi trach nhiém theo phdn ma
bi cao V con phai boi thudng cho chi M 1a 3.566.666 dong (ba triéu, nim tram
sau muoi sau nghin, siu trim sau muoi sau dong).

2.1.4 Budc bi cao Nguyén Viét V va bi cao T6 Hiru D1 phai lién d6i bdi
thuong cho anh Lé Anh K s6 tién 13.000.000 dong (muoi ba triéu dong), trong
d6 trach nhiém bdi thudong theo phan cua mdi bi cdo 1a 6.500.000 dong (sau
triéu, nim tram nghin dong).

Trich ngay s tién 3.275.000 dong (ba triéu, hai trim bay muoi 1dm nghin
ddng), trong sb tién 25.000.000 dong (hai muoi 1dm triéu dong) theo Bién lai
thu tién s6 0015691 ngay 20/5/2025 ctia Cuc Thi hanh 4n dan sy Thanh phd Ho6
Chi Minh dé tra cho anh Lé Anh K va cén trir vao trach nhiém bdi thudng theo
phan ctia bi cdo V. Sau khi trich va tra s6 tién néu trén thi trach nhiém theo phan
ma bi cdo V con phai bdi thudng cho anh K 1a 3.225.000 dong (ba triéu, hai
tram hai muoi 1am nghin dong).

2.1.5 Budc bi cdo Nguyén Viét V va bi cdo To Hitu P1 phai lién déi bdi
thudng cho anh Lé Bao L1 s6 tién 29.000.000 dong (hai muoi chin triéu dong),
trong d6 trach nhiém bdi thuong theo phan ciia mdi bi cdo 1a 14.500.000 dong
(mudi bén triéu, ndm trim nghin dong).

Trich ngay sb tién 7.300.000 dong (bay triéu, ba trim nghin dong), trong
s6 tién 25.000.000 dong (hai muoi lam triéu dong) theo Bién lai thu tién sb
0015691 ngay 20/5/2025 cta Cuc Thi hanh an dan sy Thanh phé HO6 Chi Minh
dé tra cho anh L& Bao L1 va céan trir vao trach nhiém boi thuong theo phan cua
bi cdo V. Sau khi trich va tra s6 tién néu trén thi trach nhiém theo phin ma bi
c4o V con phai boi thudng cho anh L1 1a 7.200.000 ddng (bay triéu, hai trim
nghin dong).

2.1.6 Buoc bi cao Nguyén Viét V va bi cdo T6 Hitu D1 phai lién déi boi
thuong cho chi Ta Thi H2 sé tién 6.000.000 dong (sau triéu dong), trong d6
trach nhiém bdi thudng theo phan ctia mdi bi cdo 1a 3.000.000 dong (ba triéu
ddng).

Trich ngay s tién 1.500.000 déng (mot triéu, nim trim nghin déng), trong
s6 tién 25.000.000 dong (hai muoi lam triéu dong) theo Bién lai thu tién sb
0015691 ngay 20/5/2025 cta Cuc Thi hanh an dan sy Thanh phd HO6 Chi Minh
dé tra cho chi Ta Thi H2 va cén trir vao trach nhiém bdi thuong theo ph?ln cua
bi cdo V. Sau khi trich va tra sb tién néu trén thi trach nhiém theo phan ma bj
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c4o V con phai bdi thuong cho chi H2 1a 1.500.000 dong (mdt triéu, nim trim
nghin dong).

2.2 Ké tir ngay c6 don yéu cau thi hanh 4n néu ngudi c6 nghia vy thi hanh
an chua thyc hién nghia vu néu trén thi hang thang con phai chiu thém tién 1ai
theo muc 13 suét quy dinh tai khoan 2 Diéu 468 B luat Dan sy nam 2015
tuong tng véi sb tién va thoi gian chdm thi hanh an.

2.3 Truong hop ban an, quyét dinh duoc thi hanh theo quy dinh tai Diéu 2
Luat Thi hanh 4n dan sy nam 2008, duoc stra ddi bd sung nam 2014 thi nguoi
duogc thi hanh an dan sy, nguoi phai thi hanh 4n dan su c6 quyén thoa thuan thi
hanh 4n, quyén yéu cau thi hanh an, ty nguyén thi hanh an hodc bi cudng ché thi
hanh an theo quy dinh tai céac biéu 6, Diéu 7, Diéu 7a, Diéu 7b va Piéu 9 Luét
Thi hanh 4n dan sy; thoi hi¢u thi hanh an dugc thuc hién theo quy dinh tai biéu
30 Luat Thi hanh an dan su.

2.4 Tra lai cho ong Lé Hitu P2 01 (mot) xe hai banh gin may mau xam
den, nhan hiéu: Yamaha, sb loai: Jupiter, dung tich xi lanh: 113, BS: 89F1-YY;
SK: RLCUE1370NY005618, SM: E3S1E-153431 (khéng guong, dan nhya bé,
xe cii i sét, mdy méc bén trong khéng kiém tra dweoc).

2.5 Tra lai cho 6ng Nguyén Vinh L2 01 (mét) xe hai banh gin may mau
den, hiéu Honda, sd loai: Wave RSX, dung tich xi lanh: 109,2, BS: khong gén
bién sd, SK: RLHJA3881RY 022763, SM: JA53E-0056272 (khéng gwong, dan
nhira bé, xe cii ri sét, mdy méc bén trong khéng kiém tra dwoc).

2.6 Thong bao trén cac phuong tién thong tin dai ching trong thoi han 12
(mudi hai) thang dé tim chu s¢ hiru doi v6i 01 (mot) xe hai banh gan méay nhan
hiéu: Honda, sd loai: Blade, dung tich x1 lanh: 109, BS: 85D1-700.98, SK:
RLHJA3681NY011551, SM: JA36E-1094801 (khéng guwong, dan nhwa bé, xe
cii ri sét, mdy moc bén trong khong kiém tra dwoc). Néu hét thoi han nay ma
khong c6 ai ching minh duoc quyén sé hiru thi tich thu sung vao ngan sach Nha
nudec doi véi chiée xe néu trén.

2.7 Tra lai cho ba Nguyén Ngoc M1 01 (mdt) xe hai banh gan mdy, nhin
hiéu: Honda, s loai: Vision, dung tich xi lanh: 109,5, BS: 61C2-123.95, SK:
RLHJK032XMZ075561, SM: JKO3E-7580929 (khong gwong, dan nha bé, xe
cil i sét, mdy moc bén trong khéng kiém tra dwoc).

2.8 Tra lai cho Nguyén Viét V 01 (mdt) dién thoai di dong Iphone 15
Promax mau den (thuc nhdan 01 dién thogi di dong kiéu sang Iphone mau den,
khéng kiém tra dwoc doi may, I do khéng c6 nguén dién, khéng kiém tra dwoc
tinh trang mdy méc bén trong), nhung tiép tuc tam gitt d¢ dam bao thi hanh
nghia vy cua bi cao V trong vu an nay.

2.9 Tra lai cho ba Hoang Thi H4 cac tai san sau day:
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2.9.1 01 (mgt) dién thoai di dong hi¢u Iphone 12 Promax mau xam, Imei:
356732114521857 (thuc nhdn 01 dién thoai di dong kiéu dang Iphone mau

xdm, Imel khay sim: 356732114521857, khéng kiém tra dwoc doi may, 11 do
khong co nguon dién, khong kiéem tra duoc tinh trang may moc bén trong);

2.9.2 01 (mdt) dién thoai di dong hi¢u Iphone 6S mau vang, Imel:
353272070101868 (thuc nhan 01 dién thoai di dong hiéu Iphone mau vang, mat
kinh bé, khong kiém tra dwoc doi may, 11 do khéng c6 nguon dién, khong kiém
tra duoc tinh trang mdy moc bén trong),;

2.9.3 01 (mdt) dién thoai di dong hi€u Iphone 13 Promax mau xanh, Imei
1: 354786257983748, Imei 2: 354786258487087, bé mit sau (thuc nhdn 01
dién thoai di dong kiéu dang hié¢u Iphone mau xanh, bé mtat sau, Imel khay sim:
354786257983748, khong kiém tra dwoc doi mdy, 11 do khéng cé nguon dién,
khéng kiém tra dwoc tinh trang mday méc bén trong).

2.10 Tich thu sung vao ngan sach Nha nudc doi1 voi céc tai san sau day:

2.8.1 01 (mdt) xe hai banh gan may hiéu Honda Blade mau do den bac,
nhén hiéu: Honda, sd loai: Airblade, dung tich xi lanh: 149,3, BS: 37K2-603.89,
SK: RLHKF4104NZ106953, SM: KF41E0200008 (khéng gwong, dan nhwa bé,
xe cil i sét, mdy méc bén trong khéng kiém tra dwoc);

2.8.2 01 (mdt) dién thoai di dong mobell mau xanh (khdng kiém tra dwoc
doi may, I do khong co nguon dién, khong kiem tra dwoc tinh trang may moc
bén trong);

2.8.3 01 (mdt) dién thoai di dong hi€éu Forme mau den, bén trong chira sim
s6 0921201686 (khéng kiém tra dwoc doi may, I, sim sé do khéng c6 nguon
dién, khong kiém tra dwoc tinh trang may moc bén trong);

2.9 Tich thu tiéu huy d6i voi cac d6 vat sau day : 01 (mot) 4o khoac dai tay
mau den, canh tay c6 02 soc tréng; 01 (mdt) ao khoac dai tay mau den, c6 chix
CADO; 01 (moét) a0 mua canh doi mau xanh den; 01 (mdt) 40 mua canh doi
mau hong, phia sau in chir A; 02 (hai) non bao hiém mau den; 01 (mot) non
mau xanh den; 01 (mot) nén bao hiém mau xanh; 01 (mdt) ndén bao hiém mau
den; 01 (mot) doi dép kep, trén quai c6 chir Sport mau trang; 01 (mdt) 4o thun
tay ngan, c¢d tron mau trang c6 hoa vin mau den; 01 (mot) quan Jean mau den.

(Tang vat néu trén dwoc liét ké theo Bién ban giao nhan tang tai vt 50
NK2025/372 ngay 16/5/2025 ciia Cuc Thi hanh dn déan sw Thanh phé Hé Chi
Minh).

3. Can ctr Luat phi va 1& phi s6 97/2015/QH13 ngay 25/11/2015 ctia Qudc
hoi; Nghi quyét s6 326/2016/UBTVQH14 ngay 30/12/2016 ciia Uy ban Thuong
vu Qudc hoi vé an phi va 1€ phi toa an;

3.1 An phi hinh su so thim: mdi bj cao phai ndp 200.000 déng (Hai trim

nghin dong).
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3.2 An phi dén sy so tham:

3.2.1 Bi c4o T6 Hiru P1 phai ndp 2.483.325 dong (hai triéu, bdn tram tam
muoi ba nghin, ba trdm hai muoi 1am dong).

3.2.2 Bi cdo Nguyén Viét V phai nop 1.233.325 dong (mot triéu, hai trim
ba muoi ba nghin, ba trim hai muoi 1im déng).

4. Can ctr khoan 1 Diéu 333 B6 luat T4 tung hinh sy nim 2015, sira doi, bd
sung nam 2021;

Bi cao, b1 hai, nguoi co quyén loi va nghia vu li€én quan c6 mat tai phién
toa c6 quyeén khang cédo ban an nay trong han 15 (mudi 1am) ngay ké tir ngay
tuyén an.

Bi hai, nguoi ¢6 quyén loi va nghia vu lién quan vang mit tai phién toa co
quyén khang cdo ban an nay trong han 15 (muoi lam) ngay ké tor ngay duogc
tong dat ban sao ban an.

TM. HOI PONG XET XU SO THAM

Noi nhdn: A A 1 i ~
- TAND Té&i cao: 0 THAM PHAN - CHU TOA PHIEN TOA
- TAND Cép cao tai TP.HCM; (1)

- VKSND TP.HCM; (3)

- Cuc THADS TP.HCM; (1

- S& Tu phap; (D)

- Trai giam; (D)

- Bi céo; (2)

- Bi hai; (6)

- Ngudi ¢c6 QL,NVLQ; (6) Ngb Ngoc Théng

- THAHS; (1 )

-P.PC53 - CA TP.HCM; €))

- UBND noi bi céo cu tru; (2)

- Luu: VT, THS, hd so. (30)  (4)
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	Các Hội thẩm nhân dân:
	- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Mỹ Phượng - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
	- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Kiểm sát viên Lê Hoàng Di Linh và Kiểm sát viên Bùi Thị Hương Liễu.
	Trong ngày 22 tháng 5 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 321/2025/HSST ngày 18 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 2328/2025/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 20...
	* Nhân thân:
	* Tiền án:
	Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/10/2024 (có mặt).
	NỘI DUNG VỤ ÁN:
	Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:
	Tại phiên tòa sơ thẩm:
	- Tại lời nói sau cùng, các bị cáo trình bày đã nhận thức hành vi của các bị cáo là sai, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo.
	NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
	Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:
	[1] Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố...
	[2] Căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của các bị hại, lời khai của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, các kết luận định giá tài sản, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ...
	[2.1] Nguyễn Viết V và Tô Hữu Đ1 có mối quan hệ quen biết, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên V và Đ1 bàn bạc với nhau đi kiếm các phòng trọ có nhiều xe gắn máy để chiếm đoạt xe gắn máy rồi bán lấy tiền tiêu xài. V là người điều khiển xe chở Đ1 đi tìm t...
	[2.1.1] Ngày 16/9/2024, Đ1 gọi điện thoại rủ V đi trộm cắp tài sản thì V đồng ý. Vào khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, V điều khiển xe máy hiệu Jupiter màu xám, gắn biển số giả 61G1-XX đến đầu hẻm C khu phố Đ, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương đón...
	[2.1.2] Vào khoảng 05 giờ sáng ngày 24/9/2024, V điều khiển xe Honda Blade màu đen, gắn biển số 70K1-OO đến nhà của Đ1 để chở Đ1 đi trộm cắp tài sản. Khi đi đến nhà trọ địa chỉ 5 N, Phường E, quận G thì thấy anh Nguyễn Quang T3 và anh Nguyễn Đặng Minh...
	[2.1.3] Vào khoảng 05 giờ 30 phút sáng cùng ngày 24/9/2024, V và Đ1 tiếp tục quay lại khu vực nhà trọ địa chỉ E N, Phường E, quận G, thấy cửa nhà trọ mở nên V chạy thẳng vào trong thì thấy chị Nguyễn Ngọc Minh N1 đang dắt xe ra đi học, nghĩ rằng V và ...
	[2.1.4] Khoảng 06 giờ 20 phút cùng ngày 24/9/2024, sau khi bán xe Honda Wave biển số 70D1-PP, V rủ Đ1 tiếp tục đi trộm xe và khi đến trước địa chỉ D đường Đ, Phường A, quận B thì thấy cửa nhà trọ mở, chị Tạ Thị H2 đang dắt xe máy ra đi làm, thì V chạy...
	[2.1.5] Khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12/10/2024, Đ1 rủ V đi trộm xe thì V đồng ý. V điều khiển xe hiệu Honda Air Blade, (gắn biển số giả, không rõ biển số) chở Đ1 ngồi sau đi tìm nhà trọ sơ hở để trộm xe. Khi đến nhà trọ địa chỉ 6 Đ, Phường A, quận B, t...
	[2.1.6] Khoảng 17 giờ 50 phút ngày 13/10/2024, V điều khiển xe Honda Vision màu xám (không nhớ biển số) đến nhà trọ đón Đ1 đi tìm nhà trọ có tài sản sơ hở chiếm đoạt. Khi đến địa chỉ 4 X, Phường B, quận B thì thấy cửa mở, ông Nguyễn Văn B1 đi làm về, ...
	[2.2] Như vậy, tổng giá trị tài sản mà Nguyễn Viết V và Tô Hữu Đ1 đã chiếm đoạt là 105.267.000 đồng.
	[2.3] Với các hành vi và kết quả định giá nêu trên đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo các điểm b, c khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện ki...
	[3] Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp của công dân, được pháp luật hình sự bảo vệ, hành vi này đã gây mất trật tự trị an của xã hội nên cần phải xử phạt các bị cáo mức hình phạt nghiêm mới bảo đảm tác dụng giáo dục riêng và ...
	[3.1] Về vai trò: trong vụ án này, bị cáo V là người chở bị cáo Đ1 đi tìm tài sản để trộm cắp và khi có tài sản thì bị cáo Đ1 là người trực tiếp chiếm đoạt, còn bị cáo V là người cảnh giới, sau khi chiếm đoạt được tài sản thì bị cáo V là người gọi điệ...
	[3.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:
	- Trong vụ án này các bị cáo đã 06 lần chiếm đoạt xe máy của các bị hại, nhưng tình tiết này đã được dùng để làm tình tiết định khung “có tính chất chuyên nghiệp” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015 nên các bị cáo không ...
	- Đối với bị cáo Tô Hữu Đ1 có 01 tiền án chưa được xoá án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên lần phạm tội này thuộc trường hợp “tái phạm”, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	[3.3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:
	Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.
	Bản thân các bị cáo đều có con nhỏ nên cũng cho các bị cáo được hưởng tình các tiết này là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.
	Riêng bị cáo Nguyễn Viết V đã tác động gia đình nộp số tiền 25.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, nhưng so sánh với tổng số tiền mà hai bị cáo phải bồi thường cho các bị hại là 105.267.000 đồng nên trong trường hợp này vẫn chưa đủ để cho bị cáo V được...
	[3.4] Về nhân thân: các bị cáo có nhân thân xấu như đã nêu ở phần lý lịch.
	[4] Với hành vi phạm tội, vai trò, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của các bị cáo như đã nêu trên, Hội đồng xét xử xét thấy cần có hình phạt tù có thời hạn nằm trong khung hình phạt đã truy tố mới đủ tác dụng răn de, giáo dục ...
	[5] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận lời trình bày của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa.
	[6] Về trách nhiệm dân sự:
	[6.1] Các xe gắn máy mà các bị cáo chiếm đoạt không thu hồi được để trả lại cho các bị hại nên cần buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường giá trị xe cho các bị hại, cụ thể như sau:
	- Bị cáo V và bị cáo Đ1 liên đới bồi thường cho anh Nguyễn Tuấn T1 số tiền 22.000.000 đồng, trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 11.000.000 đồng.
	- Bị cáo V và bị cáo Đ1 liên đới bồi thường cho anh Trần Võ Nhựt S1 số tiền 15.000.000 đồng, trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 7.500.000 đồng.
	- Bị cáo V và bị cáo Đ1 liên đới bồi thường cho chị Võ Thị Diễm M số tiền 14.333.000 đồng, trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 7.166.666 đồng.
	- Bị cáo V và bị cáo Đ1 liên đới bồi thường cho ông  Lê Anh K số tiền 13.000.000 đồng, trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 6.500.000 đồng.
	- Bị cáo V và bị cáo Đ1 liên đới bồi thường cho anh Lê Bảo L1 số tiền 29.000.000 đồng, trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 14.500.000 đồng.
	- Đối với chiếc xe máy hiệu Honda Blade, biển số 59S3-RRlà xe do bà Trần Thị Ngọc M2 đứng tên, đến khoảng tháng 10/2023 bán lại cho cửa hàng xe máy Thanh Hoàng, do ông Trần Thanh H3 làm chủ với giá 11.000.000 đồng, sau đó, ông H3 bán cho anh Trần Đăng...
	[6.2] Trong quá trình chuẩn bị xét xử, gia đình bị cáo Nguyễn Viết V đã nộp số tiền 25.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để bồi thường cho phần nghĩa vụ của bị cáo V. Như đã nêu ở trên thì phần nghĩa vụ mà bị cáo V phải bồi...
	- Số tiền bồi thường theo phần mà bị cáo V phải thi hành cho bị hại Nguyễn Tuấn T1 là 11.000.000 đồng nên chiếm khoảng 22,2%, nên số tiền cần trích để trả cho anh T1 là: 25.000.000 đồng x 22,2% = 5.550.000 đồng. Sau khi trích và trả cho anh T1 thì trá...
	- Tương tự như trên, số tiền cần trích để trả cho bị hại/người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là:
	+ 25.000.000 đồng x 15,1% = 3.775.000 đồng để trả cho ông Trần Võ Nhựt S1. Sau khi trích và trả cho anh S1 thì trách nhiệm theo phần mà bị cáo V còn phải bồi thường cho anh S1 là 3.725.000 đồng.
	+ 25.000.000 đồng x 14,4% = 3.600.000 đồng để trả cho chị Võ Thị Diễm M. Sau khi trích và trả cho chị M thì trách nhiệm theo phần mà bị cáo V còn phải bồi thường cho chị M là 3.566.666 đồng.
	+ 25.000.000 đồng x 13,1% = 3.275.000 đồng để trả cho anh Lê Anh K. Sau khi trích và trả cho anh K thì trách nhiệm theo phần mà bị cáo V còn phải bồi thường cho anh K là 3.225.000 đồng.
	+ 25.000.000 đồng x 29,2% = 7.300.000 đồng để trả cho anh Lê Bảo L1. Sau khi trích và trả cho anh L1 thì trách nhiệm theo phần mà bị cáo V còn phải bồi thường cho anh L1 là 7.200.000 đồng.
	+ 25.000.000 đồng x 6% = 1.500.000 đồng để trả cho chị Tạ Thị H2. Sau khi trích và trả cho chị H2 thì trách nhiệm theo phần mà bị cáo V còn phải bồi thường cho chị H2 là 1.500.000 đồng.
	[7] Về xử lý vật chứng:
	[8] Về án phí: các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.
	[9] Về quyền kháng cáo: các bị cáo, các bị hại, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định.
	Vì các lẽ trên,
	QUYẾT ĐỊNH:
	Xử phạt: bị cáo Tô Hữu Đ1 05 (năm) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 25/10/2024.
	2. Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2021; Căn cứ các Điều 584; 585; 588; 589 Bộ luật Dân sự năm 2015;
	2.1 Buộc Nguyễn Viết V và Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật như sau:
	2.1.1 Buộc bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường cho anh Nguyễn Tuấn T1 số tiền 22.000.000 đồng (hai mươi hai triệu đồng), trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng).
	Trích ngay số tiền 5.550.000 đồng (năm triệu, năm trăm năm mươi nghìn đồng), trong số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0015691 ngày 20/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để trả cho anh Nguyễ...
	2.1.2 Buộc bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường cho anh Trần Võ Nhựt S1 số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng), trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 7.500.000 đồng (bảy triệu, năm trăm nghìn đ...
	Trích ngay số tiền 3.775.000 đồng (ba triệu, bảy trăm bảy mươi lăm nghìn), trong số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0015691 ngày 20/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để trả cho anh Trần Võ...
	2.1.3 Buộc bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường cho chị Võ Thị Diễm M số tiền 14.333.000 đồng (mười bốn triệu, ba trăm ba mươi ba nghìn đồng), trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 7.166.666 đồng (bảy...
	Trích ngay số tiền 3.600.000 đồng (ba triệu, sáu trăm nghìn đồng), trong số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0015691 ngày 20/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để trả cho chị Võ Thị Diễm M v...
	2.1.4 Buộc bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường cho anh Lê Anh K số tiền 13.000.000 đồng (mười ba triệu đồng), trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 6.500.000 đồng (sáu triệu, năm trăm nghìn đồng).
	Trích ngay số tiền 3.275.000 đồng (ba triệu, hai trăm bảy mươi lăm nghìn đồng), trong số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0015691 ngày 20/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để trả cho anh Lê...
	2.1.5 Buộc bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường cho anh Lê Bảo L1 số tiền 29.000.000 đồng (hai mươi chín triệu đồng), trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 14.500.000 đồng (mười bốn triệu, năm trăm ng...
	Trích ngay số tiền 7.300.000 đồng (bảy triệu, ba trăm nghìn đồng), trong số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0015691 ngày 20/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để trả cho anh Lê Bảo L1 và cấ...
	2.1.6 Buộc bị cáo Nguyễn Viết V và bị cáo Tô Hữu Đ1 phải liên đới bồi thường cho chị Tạ Thị H2 số tiền 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng), trong đó trách nhiệm bồi thường theo phần của mỗi bị cáo là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).
	Trích ngay số tiền 1.500.000 đồng (một triệu, năm trăm nghìn đồng), trong số tiền 25.000.000 đồng (hai mươi lăm triệu đồng) theo Biên lai thu tiền số 0015691 ngày 20/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh để trả cho chị Tạ Thị H2 và c...
	2.2 Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án nếu người có nghĩa vụ thi hành án chưa thực hiện nghĩa vụ nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu thêm tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và th...
	2.3 Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu th...
	2.4 Trả lại cho ông Lê Hữu Đ2 01 (một) xe hai bánh gắn máy màu xám đen, nhãn hiệu: Yamaha, số loại: Jupiter, dung tích xi lanh: 113, BS: 89F1-YY; SK: RLCUE1370NY005618, SM: E3S1E-153431 (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không ...
	2.5 Trả lại cho ông Nguyễn Vĩnh L2 01 (một) xe hai bánh gắn máy màu đen, hiệu Honda, số loại: Wave RSX, dung tích xi lanh: 109,2, BS: không gắn biển số, SK: RLHJA3881RY022763, SM: JA53E-0056272 (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên tron...
	2.6 Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời hạn 12 (mười hai) tháng để tìm chủ sở hữu đối với 01 (một) xe hai bánh gắn máy nhãn hiệu: Honda, số loại: Blade, dung tích xi lanh: 109, BS: 85D1-700.98, SK: RLHJA3681NY011551, SM: JA36...
	2.7 Trả lại cho bà Nguyễn Ngọc M1 01 (một) xe hai bánh gắn máy, nhãn hiệu: Honda, số loại: Vision, dung tích xi lanh: 109,5, BS: 61C2-123.95, SK: RLHJK032XMZ075561, SM: JK03E-7580929 (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiể...
	2.8 Trả lại cho Nguyễn Viết V 01 (một) điện thoại di động Iphone 15 Promax màu đen (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu sáng Iphone màu đen, không kiểm tra được đời máy, I do không có nguồn điện, không kiểm tra được tình trạng máy móc bên trong), như...
	2. 9 Trả lại cho bà Hoàng Thị H4 các tài sản sau đây:
	2.9.1 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu xám, Imei: 356732114521857 (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu xám, Imel khay sim: 356732114521857, không kiểm tra được đời máy, I1 do không có nguồn điện, không kiểm tra đư...
	2.9.2 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu vàng, Imel: 353272070101868 (thực nhận 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu vàng, mặt kính bể, không kiểm tra được đời máy, I1 do không có nguồn điện, không kiểm tra được tình trạng máy móc bên tro...
	2.9.3 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax màu xanh, Imei 1: 354786257983748, Imei 2: 354786258487087, bể mặt sau (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng hiệu Iphone màu xanh, bể mtặt sau, Imel khay sim: 354786257983748, không kiểm tra...
	2.10 Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước đối với các tài sản sau đây:
	2.8.1  01 (một) xe hai bánh gắn máy hiệu Honda Blade màu đỏ đen bạc, nhãn hiệu: Honda, số loại: Airblade, dung tích xi lanh: 149,3, BS: 37K2-603.89, SK: RLHKF4104NZ106953, SM: KF41E0200008 (không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong khô...
	2.8.2  01 (một) điện thoại di động mobell màu xanh (không kiểm tra được đời máy, I do không có nguồn điện, không kiểm tra được tình trạng máy móc bên trong);
	2.8.3 01 (một) điện thoại di động hiệu Forme màu đen, bên trong chứa sim số 0921201686 (không kiểm tra được đời máy, I, sim số do không có nguồn điện, không kiểm tra được tình trạng máy móc bên trong);
	2.9 Tịch thu tiêu huỷ đối với các đồ vật sau đây : 01 (một) áo khoác dài tay màu đen, cánh tay có 02 sọc trắng; 01 (một) áo khoác dài tay màu đen, có chữ CADO; 01 (một) áo mưa cánh dơi màu xanh đen; 01 (một) áo mưa cánh dơi màu hồng, phía sau in chữ A...
	(Tang vật nêu trên được liệt kê theo Biên bản giao nhận tang tài vật số NK2025/372 ngày 16/5/2025 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).
	3. Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí tòa án;
	3.1 Án phí hình sự sơ thẩm: mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).
	3.2 Án phí dân sự sơ thẩm:
	3.2.1 Bị cáo Tô Hữu Đ1 phải nộp 2.483.325 đồng (hai triệu, bốn trăm tám mươi ba nghìn, ba trăm hai mươi lăm đồng).
	3.2.2 Bị cáo Nguyễn Viết V phải nộp 1.233.325 đồng (một triệu, hai trăm ba mươi ba nghìn, ba trăm hai mươi lăm đồng).
	4. Căn cứ khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2021;
	Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.
	Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày được tống đạt bản sao bản án.

